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I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  

03/2026 

1. Các văn bản chỉ đạo thực hiện 

Ngày 

tháng 
Số, ký hiệu Tên loại và trích yếu nội dung 

Đơn vị hoặc 

người nhận 

01/03/2026 
647/SGDĐT-

KHTC 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề 

án Kiên cố hóa trường, lớp học trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2026 - 2030 

Trần Dũng 

01/03/2026 472/UBND-CA 

V/v tích hợp thông tin thẻ BHYT và 

tài khoản ngân hàng vào ứng dụng 

VNeID; cài đặt và sử dụng ứng dụng 

“Báo cháy 114” 

Vũ Phương 

02/03/2026 477/KH-UBND 

Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến bảo 

đảm trật tự trường học về phòng, 

chống bạo lực học đường” cấp xã, 

năm 2026 

Vũ Hương 

02/03/2026 55/CV-PVHXH 

Đề nghị báo cáo thông tin phục vụ 

xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh 

giai đoạn 2026-2030 thuộc lĩnh vực 

giáo dục mầm non – phổ thông 

Vũ Phương 

05/02/2026 186/BHXH_QLT 

Thực hiện đóng BHXH, BHYT, 

BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức 

lương tối thiểu từ 01/01/2026 

Lê Tuyết 

03/03/2026 
681/SGDĐT-

GDMNPT 

Thông báo mã ca thi cuộc thi 

Olympic tiếng Anh trên Internet 

(IOE) cấp tỉnh, năm học 2025-2026 

Vũ Phương; 

Vũ Hương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

03/03/2026 
488/KH-

HĐGDQPAN 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

năm 2026 
Trần Dũng 

03/03/2026 57/QĐ-PVHXH 

Quyết định thành lập hội đồng thành 

lập Hội đồng coi thi Olympic Tiếng 

Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh năm 

học 2025-2026 

Vũ Hương; 

Lê Duyên 

03/03/2026 
493/UBND-

VHXH 

Xây dựng kế hoạch phát triển sự 

nghiệp GD&ĐT năm học 2026-2027 
Vũ Phương 

13



và năm học 2027-2028 

03/03/2026 
694/SGDĐT-

TCCB 

Triển khai thực hiện Quyết định số 

01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 

của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 

số 07/2026/TT-BGDĐT ngày 

15/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Quyết định số 09/2026/QĐ-

UBND ngày 27/01/2026 của UBND 

tỉnh 

Trần Dũng 

05/03/2026 720/KH-SGDĐT 

Thực hiện giải pháp đột phá tăng 

cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khoẻ đội ngũ nhà giáo, nhân viên 

và người học ở các cơ sở giáo dục 

Vũ Hương; 

Lê Tuyết 

05/03/2026 
508/BCĐ-

KKTSC 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tổng 

kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, 

đơn vị 

Lê Tuyết 

05/03/2026 
717/SGDĐT-

QLCL 

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước và an ninh mạng 
Trần Dũng 

06/03/2026 743/KH-SGDĐT 
Công tác khoa giáo năm 2026 lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo 
Vũ Hương 

06/03/2026 
745/SGDĐT-

GDMNPT 

Về việc xây dựng và đóng góp video 

bài giảng theo bộ sách giáo khoa 

thống nhất để đưa vào kho học liệu 

số dùng chung của ngành Giáo dục 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

06/03/2026 
524/UBND-

VHXH 

V/v triển khai Nghị quyết số 

09/2026/NQ-CP ngày 04/02/2026 

của Chính phủ trên địa bàn xã Tuần 

Giáo 

Trần Dũng 

06/03/2026 520/TB-UBND 

Thông báo thời gian bầu cử và địa 

điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 

2031 trên địa bàn xã Tuần Giáo 

Vũ Phương; 

Vũ Hương 

07/03/2026 62/CV-PVHXH 

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị 

định của Chính phủ quy định về phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 

5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và 

xóa mù chữ 

Vũ Phương 

06/03/2026 
748/SGDĐT-

GDMNPT 

Về việc phối hợp với Bảo tàng tỉnh 

triển công tác giáo dục truyền thông 

lịch sử, văn hóa cho học sinh 

Vũ Hương 

06/03/2026 749/SGDĐT- Phát động phong trào thi đua ngành Vũ Hương; 



TCCB Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

năm 2026 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

06/03/2026 
761/SGDĐT-

GDMNPT 

Về việc tăng cường công tác quản lý 

thực hiện bộ sách giáo khoa thống 

nhất từ năm học 2026-2027 

Vũ Phương; 

Vũ Hương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

06/03/2026 762/TTr-SGDĐT 

V/v đề nghị góp ý đối với Dự thảo 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm c 

khoản 1 Điều 3 Nghị quyết quy định 

Danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu, chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 

của các cơ sở giáo dục công lập trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên 

Trần Dũng 

08/03/2026 766/TB-SGDĐT 

Thông báo Kết quả kiểm tra tình 

hình thực hiện nhiệm vụ sau Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

Vũ Phương; 

Vũ Hương 

09/03/2026 
767/SGDĐT-

QLCL 

Về việc triển khai thực hiện Thông 

tư số 08/2026/TT-BGDĐT ngày 

26/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Trần Dũng 

02/03/2026 907/CAT-PA05 
V/v thông báo nguy cơ mất an toàn, 

an ninh mạng 2026 
Vũ Phương 

09/03/2026 538/KH-UBND 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về An toàn, vệ 

sinh lao động năm 2026 và tăng 

cường thực hiện các quy định của 

pháp luật về An toàn, vệ sinh lao 

động trên địa bàn xã Tuần Giáo 

Vũ Hương; 

Lê Tuyết 

09/03/2026 774/KH-SGDĐT 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực 

tuyến "Tìm hiểu quy định về cải 

cách hành chính lĩnh vực Giáo dục 

và Đào tạo, năm 2026" 

Vũ Hương 

10/03/2026 
555/UBND-

VHXH 

V/v triển khai Thông tư số 

03/2026/TT-BGDĐT ngày 

30/01/2026 của Bộ GD&ĐT 

Vũ Phương; 

Vũ Hương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

10/03/2026 
559/UBND-

VHXH 

V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 

1345/CT-UBND ngày 26/02/2026 về 

việc phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện 

Vũ Phương 



Biên năm 2026 

10/03/2026 801/KH-SGDĐT 

Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ 

em và phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật liên quan đến người 

dưới 18 tuổi, giai đoạn 2026-2030 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Trần Dũng 

11/03/2026 565/KH-UBND 

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh 

do vi rút Nipah trên địa bàn xã Tuần 

Giáo 

Vũ Hương; 

Lê Tuyết 

11/03/2026 67/KH-PVHXH 
Kế hoạch công tác khoa giáo năm 

2026 lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
Trần Dũng 

11/03/2026 191/DBI-QLDN 

VV hướng dẫn quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền 

lương, tiền công 

Lê Tuyết 

11/03/2026 570/KH-UBND 
Kế hoạch Phòng, chống mại dâm 

năm 2026 trên địa bàn xã Tuần Giáo 
Vũ Hương 

11/03/2026 822/SGDĐT-VP 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

phong trào “Toàn dân sử dụng năng 

lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2026” 

Vũ Hương 

12/03/2026 70/CV-PVHXH 
V/v nâng cao hiệu quả công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng 
Trần Dũng 

10/03/2026 495/CV/ĐU 

V/v tuyên truyền, triển khai tổ chức 

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bầu cử 

Quốc hội khóa XVI và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031 

Trần Dũng 

12/03/2026 
586/UBND-

VHXH 

V/v tăng cường công tác quản lý 

thực hiện bộ sách giáo khoa thống 

nhất từ năm học 2026-2027 

Vũ Hương 

12/03/2026 
1746/BCĐ-

KKTSC 

Vv đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 

0h00 ngày 01/01/2026. 

Lê Tuyết 

12/03/2026 593/KH-BCĐ 

Kế hoạch Tuyên truyền, vận động 

hiến máu tình nguyện và đăng ký 

hiến tặng mô, tạng năm 2026 trên địa 

bàn xã Tuần Giáo 

Vũ Phương 

12/03/2026 
842/SGDĐT-

KHTC 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 309/QĐ-TTg ngày 23/02/2026 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Trần Dũng 



12/03/2026 238/QĐ-UBND 

Về việc thành lập Ban coi thi Kỳ thi 

giao lưu các môn Toán, Ngữ văn, 

Tiếng Anh đối với lớp 6, 7, 8 cấp xã, 

năm học 2025-2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

13/03/2026 77/CV-PVHXH 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng phong trào “Toàn dân sử dụng 

năng lượng tiết kiệm hiệu quả và 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2026” 

Vũ Phương 

12/03/2026 
858/SGDĐT-

GDMNPT 

Về việc thực hiện công tác huy động 

trẻ mầm non đến trường và tuyển 

sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 

2027 (Bản chuẩn đổi lại) 

Vũ Hương 

13/03/2026 
874/SGDĐT-

GDMNPT 

Triển khai công tác phòng, chống tai 

nạn thương tích, đuối nước cho học 

sinh năm 2026. 

Vũ Phương 

14/03/2026 611/KH-UBND 

Triển khai Phong trào “Cả nước thi 

đua xây dựng xã hội học tập, đẩy 

mạnh học tập suốt đời” năm 2026 

trên địa bàn xã Tuần Giáo 

Vũ Hương; 

Lê Duyên 

16/03/2026 
623/UBND-

VHXH 

Triển khai,phát động, hưởng ứng 

Cuộc thi video/clip “Ấn tượng Điện 

Biên” năm 2026 

Vũ Hương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên; 

Lê Tuyết 

16/03/2026 250/QĐ-UBND 
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 

hiến máu tình nguyện xã Tuần Giáo 
Trần Dũng 

16/03/2026 
899/SGDĐT-

QLĐT 

Thông tin tuyển sinh trình độ thạc 

sỹ, tiến sỹ năm 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

16/03/2026 51/CV-PKT 

V/v Phối hợp tham gia ý kiến vào 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Quy 

định nguyên tắc tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về phát triển văn 

hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Lê Tuyết 

17/03/2026 638/KH-BTC 
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng xã Tuần Giáo, 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 



năm 2026 

17/03/2026 175/TB-TCS3 

Thông báo vv tổ chức hội nghị 

hướng dẫn, hỗ trợ quyết toán năm 

2025 

Lê Tuyết 

17/03/2026 646/UBND-KT 
Về việc báo cáo kinh phí thực hiện 

chính sách an sinh xã hội năm 2025. 
Lê Tuyết 

17/03/2026 925/SGDĐT-VP 

Triển khai Cuộc thi viết với chủ đề 

“Ngày mai trong mắt em” của Báo 

Nông thôn Ngày nay 

Vũ Hương 

17/03/2026 
926/SGDĐT-

QLCL 

Xây dựng và sử dụng Thư viện đề 

kiểm tra cấp học phổ thông 
Vũ Hương 

17/03/2026 
1/SGDĐT-

QLĐT 

Thông báo về việc phân công nhiệm 

vụ đối với lãnh đạo, chuyên viên 

phòng Quản lý đào tạo, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Trần Dũng 

18/03/2026 258/QĐ-UBND 

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng xã Tuần 

Giáo, năm 2026 

Vũ Hương; 

Vũ Phương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

18/03/2026 80/KH-PVHXH 

Kế hoạch Thực hiện công tác gia 

đình; phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2026 trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo 

Vũ Hương 

18/03/2026 
948/SGDĐT-

GDMNTH 

Về việc triển khai KH số 1797/KH-

UBND của UBND tỉnh về ngăn chặn 

đẩy lùi bạo lực học đường trên địa 

bàn tỉnh 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

18/03/2026 656/KH-UBND 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn xã Tuần Giáo năm 2026 và 

giai đoạn 2026-2030 

Trần Dũng 

18/03/2026 949/SGDĐT-VP 
Hưởng ứng Cuộc thi viết "Thầy cô 

và mái trường" năm 2026 
Vũ Hương 

18/03/2026 663/UBND-KT 

V/v thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2026 

Lê Tuyết 

19/03/2026 667/KH-UBND 

Kế hoạch Thực hiện công tác hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán năm 2026 trên 

địa bàn xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

15/03/2026 665/KH-UBND 

Tổ chức các hoạt động nhân ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 

2026 

Trần Dũng 



19/03/2026 134/SY-UBND 

Về việc công bố các Thông tư tiếp 

tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Luật Ngân sách nhà nước số 

89/2025/QH15 và Nghị định số 

73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước có hiệu lực 

thi hành 

Lê Tuyết 

19/03/2026 981/SNV-CCVC 

V/v triển khai rà soát, làm sạch 

thông tin trên cơ sở dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức (hỏa tốc) 

Trần Dũng 

19/03/2026 2001/UBND-KT 

Về việc quán triệt và triển khai thực 

hiện triển khai thực hiện Nghị định 

số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước 

Lê Tuyết 

20/03/2026 
673/UBND-

VHXH 

Về việc nhập dữ liệu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động vào 

Hệ thống quản lý CSDL về 

CBCCVC của tỉnh Điện Biên 

Trần Dũng 

20/03/2026 263/QĐ-UBND 

Quyết định Thành lập Tổ thẩm định 

hồ sơ xét duyệt học sinh, giáo viên 

được hưởng chính sách hỗ trợ năm 

học 2025-2026 (05 tháng đầu năm 

2026) 

Lê Tuyết 

20/03/2026 
976/SGDĐT-

QLĐT 

Về việc báo cáo kết quả bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục MN, PT, TTGDTX 

và sử dụng kho học liệu trên hệ 

thống TEMIS 

Vũ Phương 

22/03/2026 682/UBND-KT 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí 

tượng thế giới năm 2026 trên địa 

bàn. 

Vũ Hương 

23/03/2026 
998/SGDĐT-

QLCL 

Triển khai thực hiện Công văn số 

1257/BGDĐT-QLCL ngày 

19/3/2026 của Bộ GDĐTvề việc 

hướng dẫn một số nội dung tổ chức 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2026. 

Trần Dũng 

23/03/2026 1001/KH- Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế Vũ Hương 



SGDĐT hoạch nhà trường; thực hiện dạy học, 

ôn tập, ôn thi tốt nghiệp THPT năm 

học 2025-2026 

23/03/2026 88/BC-PVHXH 

Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu giải trình 

ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện xã Tuần Giáo 

Trần Dũng 

09/03/2026 
544/UBND-

VHXH 

Về việc thực hiện tinh giản biên chế 

đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 

15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

Trần Dũng 

24/03/2026 709/UBND-KT 

Về việc báo cáo nhu cầu kinh phí 

thực hiện một số chính sách giáo dục 

năm 2026 

Lê Tuyết 

24/03/2026 711/GM-UBND 

Giấy mời tham dự Hội nghị trực 

tuyến tập huấn Điều tra cơ sở hành 

chính, sự nghiệp năm 2026 

Trần Dũng 

24/03/2026 
1023/SGDĐT-

VP 

Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu quy 

định về cải cách hành chính lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo, năm 2026" 

Vũ Hương 

24/03/2026 1018/TL-BTC 

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 

quy định về cải cách hành chính lĩnh 

vực Giáo dục và Đào tạo, năm 2026" 

Trần Dũng 

25/03/2026 59/TB-PKT 

Về việc phân công nhiệm vụ lãnh 

đạo, công chức tại Phòng Kinh tế xã 

Tuần Giáo 

Lê Tuyết 

25/03/2026 
1028/SGDĐT-

GDMNPT 

Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên 

Internet (IOE) cấp quốc gia năm học 

2025-2026 

Vũ Hương; 

Lê Duyên 

25/03/2026 
1030/SGDĐT-

GDMNPT 

Đề nghị tham gia góp ý Dự thảo 

hướng dẫn tuyển sinh vào các trường 

THCS, THCS&THPT, THPT, phổ 

thông DTNT THPT, THPT chuyên 

Lê Quý Đôn và trung tâm GDNN-

GDTX năm học 2026-2027 

Vũ Hương; 

Vũ Phương 

25/03/2026 724/UBND-KT 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước 

Lê Tuyết 



25/03/2026 
1042/SGDĐT-

GDMNPT 

Thông báo mã ca thi cuộc thi 

Olympic tiếng Anh trên Internet 

(IOE) cấp quốc gia, năm học 2025-

2026 

Vũ Hương 

25/03/2026 
1050/KH-

SGDĐT 

Triển khai thực hiện phát triển khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số trong giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng 

đến năm 2035 

Vũ Phương 

25/03/2026 
1051/SGDĐT-

KHTC 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với 

hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định 

nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh 

vực Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

Trần Dũng 

25/03/2026 2166/UBND-KT 

Về việc quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị định số 75/2026/NĐ-CP 

ngày 16/3/2026 của Chính phủ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính 

Trần Dũng 

25/03/2026 2181/KH-UBND 

Kế hoạch Tăng cường xây dựng văn 

hóa học đường trong các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai 

đoạn 2026-2030 

Vũ 

Phương;Vũ 

Hương 

25/03/2026 
1051/SGDĐT-

KHTC 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với 

hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định 

nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh 

vực Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên(Bản chuẩn đổi lại file 

đính kèm) 

Trần Dũng 

26/03/2026 
1066/SGDĐT-

VP 

Hưởng ứng Kỷ niệm 25 năm Ngày 

Gia đình Việt Nam và Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực 

gia đình 

Vũ Hương 

27/03/2026 752/KH-UBND 
Tổ chức trồng cây mắc ca, cà phê 

năm 2026 trên địa bàn xã Tuần Giáo 
Vũ Phương 

27/03/2026 
1084/SGDĐT-

QLCL 

Tham gia hưởng ứng Cuộc thi online 

“Học sinh với an ninh mạng 2026” 

Vũ Hương; 

Trần Thanh; 

Lê Duyên 

27/03/2026 757/UBND- Công văn triển khai Hướng dẫn đề Vũ Phương 



VHXH nghị khen thưởng trong phong trào 

hiến máu tình nguyện năm 2025 

28/03/2026 762/KH-BCĐ 

Tuyên truyền, vận động Nhân dân 

giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo năm 2026 trên địa 

bàn xã Tuần Giáo 

Lê Duyên; 

Trần Thanh; 

Lê Tuyết 

28/03/2026 
1104/SGDĐT-

QLCL 

Góp ý dự thảo Thông tư Quy định về 

BĐCLGD và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia 

Vũ Phương 

27/03/2026 149/SY-UBND 

Quyết định phê duyệt danh sách các 

dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 

2030 

Lê Tuyết 

27/03/2026 
1092/SGDĐT-

QLĐT 

Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày 

sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 

thứ Năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

năm 2026 

Trần Dũng 

16/03/2026 245/QĐ-UBND 

Quyết đinh Về việc thành lập Ban ra 

đề thi Kỳ thi giao lưu các môn Toán, 

Ngữ văn, Tiếng Anh đối với lớp 6, 7, 

8 cấp xã, năm học 2025-2026 

Vũ Hương 

30/03/2026 
1113/KH-

SGDĐT 

Kế hoạch tổ chức triển khai Phong 

trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIV của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngành 

Giáo dục và Đào tạo 

Trần Dũng 

30/03/2026 
776/UBND-

VHXH 

V/v thông báo kết quả Kỳ thi giao 

lưu các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh đối với lớp 6, 7, 8 cấp xã, năm 

học 2025-2026 

Trần Dũng 

30/03/2026 100/CV-PVHXH 

V/v Hưởng ứng Kỷ niệm 25 năm 

Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống 

bạo lực gia đình 

Vũ Hương; 

Lê Duyên 

30/03/2026 99/CV-PVHXH 

V/v triển khai Kế hoạch tổ chức 

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

lần thứ Năm năm 2026 

Vũ Hương 

30/03/2026 
1129/SGDĐT-

GDMNPT 

Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 

2181/KH-UBND ngày 25/3/2026 

của UBND tỉnh về tăng cường xây 

Trần Dũng 



dựng văn hóa học đường 

30/03/2026 
1130/SGDĐT-

GDMNPT 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện thí 

điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân 

tạo cho học sinh phổ thông. 

Trần Dũng 

30/03/2026 42/KH/ĐU 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 58-

CT/TW, ngày 10/01/2026 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác tuyên truyền, 

giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp 

luật cho công nhân trong tình hình 

mới 

Trần Dũng 

31/03/2026 
1136/SGDĐT-

VP 

hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai 

nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh 

ở Việt Nam” 

Vũ Hương 

31/03/2026 791/KH-UBND 

Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần 

lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường năm 2026 

Trần Dũng 

31/03/2026 13/NQ-HĐND 

Nghị quyết Phân bổ biên chế công 

chức, số lượng người làm việc trong 

các cơ quan chuyên môn, tổ chức 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Tuần 

Giáo năm 2026 

Trần Dũng 

 

2. Đánh giá các mặt công tác 

Trong tháng 03/2026, nhà trường đã bám sát trọng tâm giáo dục giai đoạn cao 

điểm của học kỳ II, đặc biệt là các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và kỳ thi giao lưu học sinh giỏi. 

Công tác dạy và học được duy trì ổn định, đảm bảo kỷ cương sư phạm và triển khai 

đồng bộ các hoạt động giáo dục toàn diện. 

2.1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua 

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) giữ vững lập trường tư 

tưởng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Nhà trường đã hoàn thiện nội dung đánh giá quý I/2026. VC, NLĐ nhà trường đã 

tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào ngày 15/03 đảm 

bảo 100% quân số. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng thi đua đợt III, thi 

đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn (26/03/1931 - 

26/03/2025).  

2.2. Công tác chủ nhiệm lớp 

Công tác quản lý sĩ số có chuyển biến tích cực thông qua sự sâu sát của các 

giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Cm nhà trường. Đã huy động thành công 03 học sinh 



lớp 9 quay trở lại lớp học: Lường Văn Anh (9A1), Quàng Văn Thường (9A1) và 

Giàng A Dương (9A2).  

Tồn tại 

Tuy nhiên, tình trạng học sinh nghỉ học tự do đi làm thuê vẫn diễn biến phức 

tạp. 

Một số học sinh thường xuyên vắng mặt làm suy giảm chất lượng giáo dục 

đại trà như Trung, Sơn, Vy (7A1); Bằng, Hiếu, Hà, Bích (7A2); Tú (6A). Ý thức 

tham gia giao thông của một số học sinh chưa tốt. Nhà trường yêu cầu GVCN cần 

sát sao hơn nữa trong các buổi ôn phụ đạo để đảm bảo tính chuyên cần. 

2.3. Công tác chuyên môn 

Dạy học và tổ chức các HĐGD đảm bảo tiến độ chương trình từ tuần 24 đến 

tuần 27. Thực hiện kiểm tra giữa kỳ II nghiêm túc từ các khâu: ra đề, rà soát, lựa 

chọn, in sao đề, Tổ chức coi và chấm đảm bảo khách quan, nghiêm túc. Sau KT đã 

cập nhập điểm. 

Duy trì phụ đạo HS chưa đạt yêu cầu. 

Tổ chức ôn thi lớp 10 với 03 lớp phân hóa theo năng lực học sinh. Tỷ lệ 

chuyên cần cao.  

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng. Tổ 

KHXH tổ chức thực hiện chuyên đề “Dạy thực nghiệm môn Lịch sử & Địa lí 6 – 

Bài 21: Biển và đại dương”; Tổ KHTN thực hiện CĐ “Ứng dụng CNTT, AI trong 

dạy học”, tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm số 07 tại trường Mường Mùn về ứng 

dụng CNTT và AI trong quản lý, dạy học. 

Kết quả các kì thi, cuộc thi: 

+ Vioe: Đạt 01 giải Bạc, 01 giải KK cấp xã; 01 giải đồng cấp tỉnh. 

+ IOE: 02 HS vượt cấp tỉnh để tham gia cấp QG.  

+ Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống 

bạo lực học đường” cấp trường năm 2026. Lựa chọn sản phẩm dự thi cấp xã theo 

yêu cầy của cuộc thi trước 19/03/2026. 

+ Thi giao lưu: Đạt tổng cộng 28 giải/48 HS tham gia = 58,3% bao gồm: 01 

Giải Nhất, 06 Giải Nhì, 10 Giải Ba, 11 Giải Khuyến khích. 

Tồn tại 

Có giáo viên còn quên tiết, vào lớp muộn. Công tác ra đề kiểm tra giữa kì II 

còn sai sót: cấu trúc, ma trận và bản đặc tả chưa khớp mẫu.  

Công tác quản lý học sinh trước, trong và sau giờ học ở một số giáo viên đôi 

khi chưa tốt. 

2.4. Hoạt động Đoàn - Đội 

Thực hiện khá tốt các hoạt động nề nếp đội. Tổ chức thành công Ngày hội 

"Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" và Hội thao 26/03.  



Duy trì tập luyện võ Vovinam, đồng diễn sân trường và giáo dục bảo tồn bản 

sắc văn hóa. Phối hợp y tế thực hiện truyền thông phòng chống bệnh Lao và mại 

dâm. 

Tồn tại 

Vẫn còn một số học sinh thực hiện chưa tốt các quy định về trang phục. 

2.5. Các công tác khác 

Tài chính, kế toán: Chi trả đầy đủ lương, chế độ học sinh. Hoàn thiện báo cáo 

tài sản 2025. 

Y tế: Hoàn thành uống bổ sung viên sắt đợt 2 cho học sinh nữ; xây dựng Kế 

hoạch phòng chống bệnh Lao 2026-2030. 

 Đề án 06: Hỗ trợ 95/314 công dân bản Minh Thắng tích hợp BHYT/VNeID. 

Duy trì thực hiện tốt hồ sơ điện tử Smas, Edoc. 

CSVC, tài sản: Đã khắc phục 22/25 máy tính "Sóng và máy tính cho em" hoạt 

động tốt; Kiểm tra TB PCCC đảm bảo an toàn. 

Tồn tại: 

Đôi khi chưa thường xuyên kiểm tra CSVC, TS; để hiện tượng HS phá, trộm 

vặt tài sản. Công tác vệ sinh có lúc chưa kịp thời, việc đánh đánh trống có lúc chưa 

đúng thời gian. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2025 

1. Công tác tư tưởng chính trị, thi đua 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ QL, GV, NV nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, siết chặt kỷ cương đạo đức công vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm 

vụ năm học. Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 51 năm ngày Giải phóng 

miền Nam (30/04) và Ngày Quốc tế Lao động (01/05). 

2. Các nội dung hoạt động chính 

2.1. Công tác chủ nhiệm lớp 

Tập trung ổn định sĩ số, tập trung cho kết quả thi học kỳ II. GVCN phối hợp 

chặt chẽ với đội, "Tổ tư vấn tâm lý" để vận động số học sinh lười học ra lớp; nắm 

bắt kịp thời thông tin những học sinh đi làm thuê quay về địa phương để huy động 

trở lại trường. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường 

và tác hại thuốc lá. 

Thường xuyên đôn đốc thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường 

lớp. 

Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh đủ 14 tuổi cấp đổi CCCD, định 

danh điện tử; đôn đốc HS đủ 14 tuổi mở STK ngân hàng để thực hiện tích hợp an 

sinh xã hội. 

GVCN lớp 9 tăng cường tuyên truyền và định hướng phân luồng học sinh. 



2.2. Công tác chuyên môn 

Chỉ đạo tổ chức dạy và học tiến độ chương trình tuần 28-32. Bố trí TKB dạy 

bù các ngày nghỉ lễ. Duy trì dạy học 2 buổi/ngày. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội 

quy, quy chế chuyên môn. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ƯDCNTT vào 

dạy học, chú trọng nâng cao chất lượng các tiết dạy.  

Tăng cường bồi dưỡng cho HS đăng kí thi vào THPT. Chuẩn bị các điều kiện 

tổ chức thi thử vào lớp 10 (07/05/2026). hoàn thành đề đề xuất thi vào 10 theo CV 

3057. 

Tổ chức kiểm tra hồ sơ HS lớp 9 đợt I. 

Triển khai dự giờ, đánh giá chất lượng giáo viên cuối năm vào tuần 30 và 31 

(trừ các đ/c đã đạt GVDG cấp huyện, tỉnh).  

Chuyên môn xây dựng Kế hoạch kiểm tra cuối kì II; cá nhân, tổ, nhóm CM 

hoàn thiện đề kiểm tra cuối học kì II; xây dựng Kế hoạch bàn giao chất lượng lớp 5, 

kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 – 2027. 

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyê nđề theo Kế hoạch:  

Chuyên đề nâng cao chất lượng môn Toán thi tuyển sinh vào lớp 10 (13/04) 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc gắn 

liền với thực hiện chuyên đề "Ngoại khóa - Văn học với đời sống" và "Mĩ thuật - 

Nơi ý tưởng tỏa sáng"(21/04). 

Tiếp tục tăng cường thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục có 

lồng ghép nội dung GD quốc phòng, an ninh. Tăng cường dạy học tích hợp AI, các 

nội dung Tài liệu về chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em… 

Tiếp tục chỉ đạo tích cực thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo 

cho học sinh phổ thông. 

Tập trung hoàn thiện sản phẩm tham gia cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM", 

cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng", đảm bảo nộp sản phẩm đúng 

hạn trước ngày 20/04/2026;  

Tham gia các Cuộc thi online:  “Học sinh với an ninh mạng 2026”, Cuộc thi 

phòng chống bom mìn(CB, GV, NV, HS); Thi tìm hiểu quy định về cải cách hành 

chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 (CB, GV, NV). 

Cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” (CB, GV, NV, 

HS). 

2.3. Hoạt động Đội TNTP HCM 

Phát động và hưởng ứng thi đua đợt IV, thi đua lập thành tích chào mừng 51 

năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 - 30/4/2025). 



Tiếp tục phối hợp GVCN thực hiện tốt các hoạt động nề nếp đội: vệ sinh 

trường lớp; tác phong, trang phục học sinh;  

Duy trì nề nếp múa hát tập thể, võ Vovinam và sinh hoạt chi đội. Tập trung 

hoàn thiện sản phẩm tham gia cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM" và "Sáng tạo 

thanh thiếu niên nhi đồng", đảm bảo nộp sản phẩm đúng hạn trước ngày 

20/04/2026; tham gia hưởng ứng Cuộc thi online “Học sinh với an ninh mạng 2026” 

 Phối hợp với các bộ phận, cá nhân tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

GD kĩ năng sống. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền các chủ đề giáo 

dục học sinh. Phối hợp tuyên truyền về phòng chống bệnh dại 

2.4. Các công tác khác  

Phối hợp với các trường THPT, TTDGTX-GDNN, các trường nghề tổ chức 

định hướng phân luồng  học sinh và tuyển sinh năm học 2026 – 2027. 

Tích cự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. 

Tổ tư vấn tâm lý học đường tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tư 

vấn cho HS, giáo dục đạo đức học sinh, hỗ trợ công tác duy trì sĩ số, vận động học 

sinh. 

Các cá nhân rà soát và hoàn thiện các sáng kiến kinh nghiệm theo đúng hướng 

dẫn. Hội đồng tổ chức tiếp nhận đơn, chấm Sk, công nhận kết quả, đề xuất SK công 

nhận phạm vi ảnh hưởng. 

Tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường năm 2026 từ 29/4-06/05/2026 (Đội, Y tế báo cáo theo quy định.) 

Thực hiện lấy ý kiến CBQL, giáo viên, nhân viên về mức độ sử dụng tiếng 

DTTS, tiếng quốc gia láng giềng theo 1139 (hoàn thành 05/04) 

Bộ phận Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe GV, NV, HS; 

Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt 2. Xây dựng nội dung, tổ chức tuyên 

truyền về phòng chống bệnh dại. 

Bộ phận thư viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo theo 

quy định. Phối kết hợp với giáo viên tổ chức thực hiện tốt hoạt động tiết học, tiết 

đọc. Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa đọc 2026. 

Bộ phận thiết bị thường xuyên thực thiwch hiện tốt công tác vệ sinh, bảo quản, 

thống kê thiết bị. Cập nhật báo cáo tình hình sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ 

môn của từng giáo viên thường xuyên. 

Bộ phận phụ trách PCCC Rà soát hồ sơ, các thiết bị PCCC đảm bảo đúng quy 

định. 

Bộ phận kế toán: Báo cáo quyết toán Quý I; thực hiện chi trả chế độ chính sách 

cho học sinh 5 tháng đầu năm 2026. Thực hiện tiếp nhận, vận chuyên, cấp phát gạo, 



đề xuất nhu cầu gạo năm học 2026 - 2027 và thực hiện thanh toán các chế độ không 

dùng tiền mặt theo quy định.  

Bộ phận CNTT: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện hồ sơ điện tử, 

thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải văn bản, tin bài lên website của trường. 

Các tổ, các cá nhân tích cực viết bài tuyên truyền về các hoạt động của nhà trường 

đảm bảo số lượng giao để đăng tải lêm Website. Cập nhật cơ sở dữ hành chính hoàn 

thành sớm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 giải 

phóng miền nam, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Bộ phận văn thư lưu trữ thường xuyên cập nhật hồ sơ công việc. Hoàn thiện hồ 

sơ lớp 9, cập nhật CSDL ngành, quản lý hồ sơ viên chức khoa học. 

Bộ phận phụ trách khuyến học tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tổ 

chức thực hiện các kế hoạch năm 2026. 

Thực hiện nghỉ lễ 10/3; 30/4, 01/5 đúng quy định. 

Tích cực tham gia tuyên truyền, đôn đốc, hỗ trợ nhân dân đào hố trồng Măc 

Ca, cà phê tổng hợp số liệu báo cáo định kì hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Hoàn 

thành hỗ trợ đào hố trước 29/04. 

Tham gia ủng hộ quỹ các loại quỹ theo VB hướng dẫn. 

Thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm điện, nước trong nhà tường.  

Tích cực tổ chức lao động chăm sóc vườn rau, bồn hoa cây cảnh, tu sửa cảnh 

quan trường lớp.  

Bảo vệ thường xuyên có mặt tại trường kiểm tra cơ sở vật chất, PCCC, an ninh 

an toàn nhà trường trước, trong, sau giờ học, quản lí tốt HS ngoài giờ học, cung cấp 

kịp thời, đầy đủ nước uống cho học sinh. 

Các bộ phận, cá nhân thực hiện các loại báo cáo chính xác, đầy đủ kịp thời 

theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4 năm 2026. Kế hoạch có thể có sự thay 

đổi điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Yêu 

cầu các bộ phận, cá nhân trong nhà trường nghiêm túc theo dõi và tổ chức thực 

hiện.  

Nơi nhận: 

- BGH, GV, NV, HS; 

- Đăng Website trường; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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